	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

	Số: 69/2007/QĐ-BGDĐT
	Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC DẠY, HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 40/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế môn học giáo dục quốc phòng. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
Nơi nhận:
- Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của QH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng GDQP-AN Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDQP, Vụ PC.
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QUY ĐỊNH
TỔ CHỨC DẠY, HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 11  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương 1:
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh (sau đây gọi tắt là GDQP-AN). 
2. Văn bản này áp dụng đối với học sinh, sinh viên các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục có cấp học trung học phổ thông, đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học (sau đây gọi chung là các trường). 
Điều 2. Vị trí, mục tiêu 
1. Giáo dục quốc phòng - an ninh là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục của cấp trung học phổ thông và trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.
2. Môn học GDQP-AN góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Điều 3. Chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, sách giáo viên 
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và phối hợp với các Bộ liên quan biên soạn, ban hành chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo về GDQP-AN. 
2. Chương trình môn học GDQP-AN thể hiện mục tiêu giáo dục quốc phòng, an ninh; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi, cấu trúc nội dung giáo dục và thời gian cho mỗi học phần, bài giảng. 
Điều 4. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
1. Tổ chức dạy, học môn học GDQP-AN phải bảo đảm đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được quy định trong danh mục và tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Khi học thực hành các kỹ năng quân sự phải có sân tập, bãi tập.
2. Các trường có trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên hoặc khoa, bộ môn giáo dục quốc phòng phải có phòng học chuyên dùng và thao trường tổng hợp. Các trường không bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất phải liên kết dạy học với các trường khác hoặc các cơ quan, đơn vị quân đội để thực hiện đầy đủ các bài tập kỹ năng. 
3. Sử dụng vũ khí thật hoặc vũ khí có kiểu dáng vũ khí thật, khi di chuyển các trường phải đăng ký với cơ quan Công an sở tại.
4. Các trường có thực hành bắn đạn thật phải hợp đồng chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương, đơn vị quân đội để bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị.
Chương 2:
TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
Điều 5. Những yêu cầu đối với học sinh, sinh viên 
Ngoài việc thực hiện những quy định trong Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Quy chế  đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy hiện hành, khi học GDQP-AN học sinh, sinh viên phải thực hiện  những yêu cầu sau:
1. Mang mặc gọn gàng, thống nhất theo hướng dẫn của giáo viên, giảng viên. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy tắc đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị. 
2. Học sinh, sinh viên học tập tại trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng  sinh viên.
Điều 6. Đối tượng được miễn học, miễn thi, miễn học các nội dung thực hành và tạm hoãn học
1. Đối tượng được miễn học:
a) Học sinh, sinh viên có bằng tốt nghiệp sĩ quan quân đội;
b) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài;
c) Học sinh, sinh viên đào tạo đại học văn bằng 2 đã có chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh do cơ sở giáo dục đại học cấp.
 2. Đối tượng được miễn học và miễn thi các học phần đã học:
a) Học sinh, sinh viên chuyển trường hoặc đào tạo liên thông được miễn học các học phần đã học nhưng phải có phiếu điểm đánh giá kết quả học tập các học phần tương ứng; 
b) Sinh viên đại học có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng được miễn học và miễn thi các học phần đã học.
3. Đối tượng được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:
a) Học sinh, sinh viên là tu sĩ thuộc các tôn giáo. 
b) Học sinh, sinh viên có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên;
c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự được miễn học nội dung thực hành kỹ năng quân sự nhưng phải dự kiểm tra, thi đủ các nội dung theo quy định.
4. Đối tượng được tạm hoãn học:
a) Học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc đang học tập tại các trường của nước ngoài, trường liên doanh, liên kết với nước ngoài tại Việt Nam;
b) Học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn;
c) Học sinh, sinh viên là phụ nữ đang mang thai hoặc có con nhỏ dưới 24 tháng.
Các đối tượng quy định tại điểm b, c khoản 4 Điều này phải được sự đồng ý của hiệu trưởng. Hết thời gian tạm hoãn, các trường bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.
Điều 7. Quản lý và tổ chức thực hiện chương trình
1.  Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện môn học GDQP-AN ở các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. 
2. Sở giáo dục và đào tạo quản lý, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước, văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về GDQP-AN cho học sinh các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường trung cấp chuyên nghiệp. Tổ chức hội thao GDQP-AN cho học sinh trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp.
3. Các đại học, học viện, trường đại học, trường quân sự tổ chức trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên theo Quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên của Thủ tướng Chính phủ hoặc tổ chức khoa, bộ môn giáo dục quốc phòng để giúp giám đốc, hiệu trưởng quản lý và tổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN. 
4. Các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp tổ chức bộ môn giáo dục quốc phòng, bộ môn ghép hoặc bố trí cán bộ phụ trách để giúp hiệu trưởng quản lý, tổ chức giảng dạy GDQP-AN cho học sinh, sinh viên. 
Điều 8. Giáo viên,  giảng viên 
1. Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục có trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục, có kiến thức giáo dục quốc phòng - an ninh (chứng chỉ giáo viên giáo dục quốc phòng, sĩ quan dự bị, cử nhân sư phạm giáo dục quốc phòng ghép môn); có tinh thần trách nhiệm của người thầy, người chỉ huy và người cán bộ quản lý giáo dục.
2. Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng, gồm:
a) Giáo viên, giảng viên thuộc biên chế cơ hữu, hợp đồng, thỉnh giảng của các trường;
b) Giáo viên, giảng viên là sĩ quan Quân đội biệt phái.
Điều 9.Quản lý, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên
1. Các trường thực hiện quản lý đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định. Giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh là sĩ quan Quân đội biệt phái do cơ quan, đơn vị biệt phái sĩ quan và các trường quản lý theo quy định tại Nghị định số 165/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về biệt phái sĩ quan QĐND Việt Nam.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, phương pháp dạy học môn học GDQP-AN cho giáo viên, giảng viên. 
Điều 10. Tổ chức dạy, học
1. Dạy học theo phân phối chương trình cho học sinh trung học phổ thông, theo kế hoạch và tiến độ thực hiện chương trình của nhà trường cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng. 
2. Lớp học lý thuyết nếu bố trí lớp ghép phải phù hợp với phương pháp dạy học và quy định của từng trường nhưng không quá 150 người; lớp học thực hành không quá 40 người. 
Chương 3:
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Điều 11. Phạm vi đánh giá kết quả học tập
1. Đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN đối với học sinh trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp thực hiện theo Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy hiện hành. 
2. Việc đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN cho sinh viên đại học, cao đẳng theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy và các quy định tại các Điều 12, 13 và 14 của Văn bản này.
Điều 12. Điều kiện thi, số lần thi kết thúc học phần 
1. Sinh viên có đủ số lần kiểm tra cho mỗi học phần; mỗi lần kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên và có đủ 80% thời gian có mặt trên lớp sẽ được dự thi kết thúc học phần lần thứ nhất. Mỗi sinh viên phải dự thi đủ các học phần quy định trong chương trình. 
2. Học phần có từ 2 đến 3 đơn vị học trình kiểm tra ít nhất một lần; học phần có từ 4 đơn vị học trình trở lên kiểm tra ít nhất hai lần. Số lần cụ thể do hiệu trưởng các trường quy định.
Điều 13. Điều kiện cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh
1. Chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh cấp cho sinh viên để xác nhận kết quả học tập môn học GDQP-AN. Sinh viên đạt điểm trung bình môn học từ 5 điểm và không bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên được cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và được ghi kết quả xếp loại trong chứng chỉ. Chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
2. Không cấp chứng chỉ cho sinh viên là đối tượng được miễn toàn bộ chương trình, sinh viên đại học đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng chỉ học bổ sung những học phần còn thiếu.
Điều 14. Thẩm quyền cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh 
1. Trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên: cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên theo quy định phân luồng, liên kết đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Các trường đại học, cao đẳng có tổ chức khoa, bộ môn, bộ môn ghép  giáo dục quốc phòng; các trường quân sự có đào tạo hệ dân sự: cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên của trường mình. 
3. Các trường đại học có tổ chức khoa giáo dục quốc phòng: được cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên của trường khác khi trực tiếp giảng dạy theo quy định phân luồng, liên kết đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường đại học không tổ chức khoa giáo dục quốc phòng, trường cao đẳng và các trường quân sự liên kết đào tạo cho sinh viên trường khác phải chuyển giao kết quả học tập môn học GDQP-AN về các trường có sinh viên để các trường đó cấp chứng chỉ.
4. Việc cấp phát, quản lý chứng chỉ thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương 4:
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 15. Khen thưởng
Cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.
Điều 16. Xử lý vi phạm
Học sinh, sinh viên vi phạm các quy định trong quy chế này sẽ bị xử lý kỷ luật theo Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông hiện hành.
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